
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày       tháng 8 năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 57/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UNND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban 

nhân nhân tỉnh về Ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện giải quyết một số thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và An toàn thực phẩm thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Tổ thư ký thẩm định hồ sơ 

cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 28 cá nhân (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 

1 chỉ được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi hoạt động chuyên 

môn ghi trong Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời phải thực hiện 

theo đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành và các nghĩa vụ 

khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, các cá nhân 

được cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 và các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 



 

 

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày      / 8 /2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Địa chỉ 

Thời gian 

thực hành 
Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

1  Vũ Hà Chung 
Cao đẳng  

Điều dưỡng  

Thôn Thanh Chung, xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

2  
 

Lương Minh Tân  

 

Bác sỹ Y khoa 
Bản Pá Ngam, xã Núa Ngam, 

tỉnh Điện Biên 
12 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Y khoa 

3  Trần Thị Thu 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Thôn Đại Thành, xã Thanh 

Yên, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

4   Lù Minh Chi  
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Pom Loi, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điều dưỡng 

5  Nguyễn Thị Thuỳ An  

Cử nhân kỹ 

thuật xét nghiệm 

y học 

Tổ 4, phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Xét nghiệm  

Y học 

6  Lầu A Pó 

 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm y tế Nậm Pồ Điều dưỡng 

7  Thào Thị Chu 

 
Bác sỹ Y khoa 

Bản Huổi Dạo, xã Nà Bủng, 

tỉnh Điện Biên 
12 tháng Trung tâm y tế Nậm Pồ Y khoa 

8  Lầu Thị Nhung 

 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Pú Nhung, xã Pú Nhung, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Điều dưỡng 

9  Đinh Thị Thương 

Huyền  

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Minh Thắng, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Điều dưỡng 

10  
 

Lầu Thị Xia 

 

Bác sỹ Y khoa 
Bản Tênh Lá, xã Pú Nhung, 

tỉnh Điện Biên 
12 tháng Trung tâm Y tế Na Sang Y khoa 



3 

 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Địa chỉ 

Thời gian 

thực hành 
Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

11   

Thào Thị Mỉ 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Đoàn Kết, xã Na Sang, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Na Sang Điều dưỡng 

12  Lò Thị Dung  
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Cang Hoa, xã Nà Tấu, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Nậm Pồ Điều dưỡng 

13  Đỗ Thị Thanh 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Nậm Pồ Điều dưỡng 

14  Lường Văn Tiến 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Nậm Pồ Điều dưỡng 

15  
 

Lò Thị Quỳnh Hương 

 

Cao đẳng kỹ 

thuật xét nghiệm 

Y học 

Bản Noong Hang, xã Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An 

Xét nghiệm  

y học 

16  Trần Thắng Lợi  
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Tổ 6, phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

17  Nguyễn Thị Thu Giang  
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Tổ 12, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

18   Vũ Thị Thuý Ninh 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Noong Nhai, phường 

Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điều dưỡng 

19  
 

Quàng Thị Ánh Hồng 

 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Tổ 13, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

20  Lường Thị Hồng  
Bác sĩ CKI 

Ngoại 

Bản Co Nỏng, xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên 
  

Chuyên khoa 

Ngoại khoa 

21  Đặng Thị Mai Giang 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Thôn Hoà Bình, xã Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Mường 

Ảng 
Điều dưỡng 

22  Lường Thị Phương  
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Mánh Đanh, xã Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Mường 

Ảng 
Điều dưỡng 



4 

 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Địa chỉ 

Thời gian 

thực hành 
Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

23  Tòng Thị Chăm 

Cử nhân kỹ 

thuật xét nghiệm 

Y học 

Bản Búng, xã Búng Lao, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Xét nghiệm Y 

học 

24  Hoàng Thị Ngân  Y sĩ đa khoa 
Thôn Việt Thanh 4, xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện Biên 
09 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Đa khoa 

25  Nguyễn Đình Trung 
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

Số 39, tổ 5, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 
12 tháng Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Răng Hàm 

Mặt 

26  Nguyễn Văn Hùng  Y sĩ đa khoa 
Bản On, xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên 
09 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Đa khoa 

27  Lý Quỳnh Hương 

Cao đẳng kỹ 

thuật vật lý trị 

liệu và phục hồi 

chức năng 

Tổ 6, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Thanh An, 

Bệnh viện Y dược cổ 

truyền-PHCN 

Vật lý trị liệu 

và phục hồi 

chức năng 

28  Nguyễn Thị Quỳnh  
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Thôn Hồng Thanh, xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Phủ 
Điều dưỡng 

Tổng số: 28 cá nhân 
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